
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 11, Khu Phố Tân Phú, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

18/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN PHONG

3502449852

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí; Gia công, sản xuất và lắp đặt sản 
phẩm cơ khí, máng cáp điện và hệ thống thông gió; Sơn tĩnh 
điện, xi mạ, đánh bóng kim loại bằng phương pháp nhiệt, 
khoan, tiện, hàn, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, nối,...các phần 
của khung kim loại, cắt hoặc biết lên kim loại bằng các phương 
tiện tia lazer

2592

3. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp; 
sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và các 
máy móc nặng khác…

3312

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

6. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, 
máy biến thế phân loại và máy biến thế đặc biệt; môtơ điện, 
máy phát điện, trạm điện, bộ điều khiển công nghiệp; thiết bị 
điện chiếu sáng; thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn 
điện …

3314

7. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: bán buôn vật tư, thiết bị điện công nghiệp, điện lạnh...

4652

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUÂN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH ĐT TM DV XUÂN PHONG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974381505
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất điện
Chi tiết: điện gió, điện mặt trời…

3511

11. Thu gom rác thải không độc hại 3811

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, nhà xưởng 
phục vụ sản xuất công nghiệp, bãi đỗ xe, kho chứa hàng…

4102

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp

4299

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng)

4312

17. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công xây lắp điện công nghiệp, trạm điện; Lắp 
đặt, tháo dỡ thiết bị điện; thiết bị kiểm soát, thi công hệ thống 
điện, hệ thống chiếu sáng, camera; Lắp đặt và chế tạo tụ điện, 
tụ điều khiển., Lắp đặt bảo trì các Hệ thống (HT) Điện Công 
nghiệp, dân dụng, Hệ thống Tin học, HT

4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy

4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 Chi tiết: Cung cấp và lắp đặt giàn giáo…

4390(Chính)

22. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su…; Mua bán vật liệu xây dựng; Bán buôn 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng… 

4663

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CAO MINH 
PHONG

Hòa Hiệp , Xã Hòa 
Tân, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Đồng 
Tháp, Việt Nam

960.000.000 48,000 341197027

27. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động (nón, giày, áo quần, 
găng tay, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, găng 
tay leo núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu hộ, dây 
tuột nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn trên 
không).

4690

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, container; xe 
kéo rơ mooc…

4933

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông, 
Bốc xếp hàng hóa loại khác

5224

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, Logistics

5229

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư phát triển và ứng dụng các công nghệ 
kỹ thuật cao trong công nghiệp. Tư vấn kỹ thuật giải pháp 
chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa

7490

33. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô, xe ô tô tải các loại, xe cẩu, xe nâng, xe 
bánh xích…

7710

34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

35. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: cho thuê lại lao động

7820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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Quận 4, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.040.000.000 52,000 080074000506

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       080074000506
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 64/82/11 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 64/82/11 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HỒNG XUÂN Nam

10/04/1974 Kinh Việt Nam

14/01/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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